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Câu 1. (5,0 điểm)
 Những nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích ngắn gọn. 
a. Có 3 yếu tố ảnh hưởng đến hiện tượng tâm lý xã hội phổ biến trong du lịch là: phong tục tạp quán, tính cách dân tộc, truyền thống.
b. Dựa vào mối quan hệ nội dung và hình thức của tính cách, người ta có thể chia ra 2 kiểu người như sau kiểu 1( nội dung tốt, hình thức tốt) và kiểu 2 (nội dung xấu, hình thức xấu).
c. Nhân tố khách quan ảnh hưởng đến tâm trạng và cảm xúc của khách du lịch đó là: sức khỏe và thu nhập của khách du lịch.
d. Thuyết nhu cầu của Maslow bao gồm các dạng nhu cầu sau: nhu cầu sinh lý cơ bản, nhu cầu về quan hệ xã hội, nhu cầu an toàn.
e. Vùng Đông Á và Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của Thiên chúa giáo với các tư tưởng đề cao lễ nghi.
Câu 2. (5,0 điểm)
Các em hãy trình bày các loại nhu cầu du lịch? Cho ví dụ minh họa?
_______Hết_______
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	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Nhận định đúng/sai, giải thích vì sao.

	
	a.Nhận định sai
Vì có 6 yếu tố ảnh hưởng đến hiện tượng tâm lí xã hội phổ biến trong du lịch: Phong tục tạp quán, tính cách dân tộc, truyền thống, tín ngưỡng tôn giáo, thị hiếu bầu không khí xã  hội.
	1,0

	
	b. Nhận định sai 
Vì dựa vào mối quan hệ giữa nội dung và hình thức của tính cách người ta có thể chia ra 4 kiểu người như sau: kiểu 1( nội dung tốt, hình thức tốt) ; kiểu 2 (nội dung xấu, hình thức xấu); kiểu 3 (nội dung tốt, hình thức xấu); kiểu 4 (nội dung xấu, hình thức tốt).
	1,0

	
	c.Nhận định sai 
Vì  nhân tố khách quan ảnh hưởng đến tâm trạng và cảm xúc của khách du lịch đó là:
+ Thái độ phục vụ
+ Điều kiện phục vụ
+ Bầu không khí tâm lý xã hội trong hoạt động du lịch
+ Môi trường tự nhiên
+ Những giá trị văn hóa lịch sử, tính cách dân tộc,…
+ Các phong tục tập quán, các lễ hội điển hình
+ Điệu kiện khí hậu,…
	1,0

	
	d.Nhận định sai 
Vì thuyết nhu cầu của Maslow được phân thành 5 bậc cơ bản:
+ Nhu cầu sinh lý cơ bản
+ Nhu cầu an toàn
+ Nhu cầu về quan hệ xã hội
+ Nhu cầu được tôn trọng
+  Nhu cầu tự thể hiện bản thân
	1,0

	
	e.Nhận định sai
Vì vùng Đông Á và Đông Nam Á chịu sự ảnh hưởng của Phật giáo, Khổng giáo, Nho giáo và Thiên chúa giáo với các tư tưởng nhân ái, hướng thiện, đề cao lễ nghi, đạo đức và yếu tố, tinh thần.
	1,0

	Câu 2
	
Các loại nhu cầu du lịch, cho ví dụ.

	
	· Nhu cầu vận chuyển: là những đòi hỏi tất yếu về các phương tiện, dịch vụ vận chuyển mà khách cần được thoả mãn để thực hiện chuyến du lịch của mình.
Vd: Các phương tiện vận chuyển như: máy bay, tàu thuỷ, tàu hoả, ô tô, xe máy, xích lô, xe đạp.
	1,0

	
	· Nhu cầu lưu trú: là những đòi hỏi về các sản phẩm dịch vụ lưu trú ăn uống mà khách cần thoả mãn để thực hiện chuyến du lịch của mình. Đây là nhu cầu thiết yếu của du khách.
Vd: các cơ sở lưu trú như: khách sạn, nhà nghỉ, làng du lịch resort (khu nghỉ dưỡng tổng hợp) tàu du lịch, bãi cắm trại, caravan (lưu trú trên toa xe di động), bungalow (nhà nghỉ giải trí), homestay (nhà dân cho khách thuê ở cùng)…
	1,0

	
	· Nhu cầu ăn uống: Đây cũng là nhu cầu thiết yếu của du khách. Nhu cầu ăn uống là những đòi hỏi về các hàng hoá, dịch vụ ăn uống mà khách cần thoả mãn để thực hiện chuyến du lịch của mình.
Vd: Các nhà hàng, quán  rượu, khách sạn, quán ăn bình dân.
	1,0

	
	· Nhu cầu tham quan giải trí: Là sự đòi hỏi về các đối tượng tham quan giải trí … mà khách cần thoả mãn để thực hiện chuyến du lịch của mình .
Nhu cầu tham quan giải trí chính là nhu cầu đặc trưng của khách du lịch , nó có ảnh hưởng trực tiếp đến các loại nhu cầu khác. Về bản chất đây chính là nhu cầu tinh thần và thẩm mỹ của con người .
Vd: Các điểm du lịch, với điều kiện tự nhiên, danh lam thắng cảnh, các tài nguyên du lịch, điều kiện văn hoá- xã hội và những nét độc  đáo của nó (một số điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam như : Hạ Long, Các bà, Nha Trang, Vũng Tàu...
	1,0

	
	· Nhu cầu bổ sung: Là những đòi hỏi của khách du lịch về các đối tượng khác nhau ngoài những nhu cầu nói trên. Nhu cầu này phát sinh do tính đa dạng, phong phú trong hoạt động du lịch .
Vd: dịch vụ giặt là, dịch vụ bán hàng lưu niệm, dịch vụ thông tin liên lạc, dịch vụ chăm sóc y tế,…
	1,0

	CỘNG ĐIỂM
	10.0




_______Hết_______


[bookmark: _Hlk120523468]TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN SOẠN ĐÁP ÁN
	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)





              ThS.Lữ Xuân Trang                                           Võ Thị Kim Thư




